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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN BÙ GIA MẬP 
TỈNH BÌNH PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 14/2020/HS-ST 

Ngày 03-4-2020 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nông Thị Ngọc Ánh 

Các Hội thẩm nhân dân:Ông Phan Tấn Lãm    

                                        Bà Nguyễn Thị Kim Thảo 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Anh Đào – Thư ký Tòa án 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước tham gia 
phiên tòa:Bà Lê Thị Hương - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 03 tháng 4 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập, 
tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khaivụ án hình sự sơ thẩmthụ lý số: 04/2020/TLST-
HS ngày 14  tháng 01 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 11/2020/QĐXXST-
HS ngày 19 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo: 

Điểu Đ, sinh ngày 01/01/2002 tại Bình Phước; KHTT: Thôn 10, xã Ơ, huyện Bù 
Gia Mập, tỉnh Bình Phước; chỗ ở hiện nay: Thôn 10, xã Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh 
Bình Phước, nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 3/12; dân tộc: Stiêng; giới tính: 
Nam; tôn giáo: Tin lành; quốc tịch: Việt Nam; con ông Điểu P  và bà Quất Thị Xa U ; 
tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo được tại ngoại và có mặt tại phiên tòa. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo: Ông Đặng Thái H – Trợ giúp viên pháp lý  thuộc 

Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Bình Phước (có mặt) 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo Điểu Đ: ông Điểu A, sinh năm 1999 (là anh 

ruột của bị cáo) (có mặt) 

Địa chỉ: Thôn 10, xã  Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

*Người bị hại: Bà Tống Thị Kim D, sinh năm 1985 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn 10, xã  Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 
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* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Điểu B, sinh năm  2003 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn 4, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

Người đại diện hợp pháp cho Điểu B: Bà Điểu Thị Hơn, sinh năm 1981(vắng 
mặt) 

 Địa chỉ: Thôn 4, xã   Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

2. Bà Quất Thị Xa U , sinh năm 1981(có mặt) 

Địa chỉ: Thôn 10, xã  Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

3. Bà Điểu Thị Nha R, sinh năm 1986 (có mặt) 

Địa chỉ: Thôn 3, xã   Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

* Người làm chứng: Điểu Văn T , sinh năm 2006 (có mặt) 

Địa chỉ: Thôn 3, xã   Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

Người đại diện hợp pháp cho Điểu Văn T : bà Điểu Thị Nha R , sinh năm 1986 
(có mặt) 

 Địa chỉ: Thôn 3, xã  Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

NỘI D VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội D vụ án được 
tóm tắt như sau: 

Khoảng 15 giờ giờ 00 phút ngày 16/8/2019 sau khi chơi game xong thì Đ điều 
khiển xe mô tô nhãn hiệu DAEHAN màu đen, biển số: 60S8-1998 chở B và L về chòi 
rẫy tại Thôn 10, xã  Ơ, huyện Bù Gia Mập để uống rượu, trên đường về Đ thấy quán tạp 
hóa của Tống Thị Kim D ở cùng thôn đóng cửa và không có người trông coi Đ nảy sinh 
ý định trộm cắp tài sản. Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày sau khi uống rượu xong, Đ rủ 
B đi trộm cắp tài sản tại quán tạp hóa nhà D thì B đồng ý (còn L do ngủ say nên không 
đi cùng). Sau đó, Đ mang theo 01 chiếc kìm rồi cùng B đi bộ đến quán tạp hóa của D và 
dùng kìm bẻ gẫy khoen khóa cửa rồi vào trong quán. Tại đây, Đ và B lấy trộm được 03 
thùng bia Sư tử trắng, 01 Thùng bia S18, 01 Thùng nước ngọt Wake-up 247, 14 lon bia 
Tiger nâu, 52 lon bia Sài gon Special, 02 lốc cá hộp, 04 lốc nước ngọt Number 1 vàng 
mỗi lốc 6 chai mỗi chai D tích 330 ml,06 lốc nước ngọt Sting đỏ mỗi lốc 6 chai mỗi chai 
D tích 350ml, 02 chai dầu ăn nhãn hiệu Good Meall mỗi chai D tích 250ml, 01 chai dầu 
ăn nhãn hiệu Trường An Cooking Oil D tích 400ml, 04 lốc sữa Yomost dâu mỗi lốc 4 
hộp mỗi hộp D tích 170ml, 10 lốc sữa milo mỗi lốc 4 hộp mỗi hộp D tích 115ml, 11 chai 
tương ớt Chin-su mỗi chai trọng lượng 250g, 7 hộp nhang muỗi jumbo vape, 04 dây sửa 
tắm hazeline mỗi dây 14 gói, 13 dây dầu gội đầu rejoice mỗi dây 12 gói, 02 bịch rau câu 
natty mỗi gói trọng lượng 432g, 07 đôi bao tay vải, 10 cái khẩu trang vải, 02 cây thuốc 
lá nhãn hiệu Bitimex, 01 cây thuốc lá nhãn hiệu Bastos, 01 cây thuốc lá nhãn hiệu Hòa 
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Bình, 01 cây thuốc lá nhãn hiệu Saigon Silver, 01 cây thuốc lá nhãn hiệu Era, 08 gói 
thuốc nhãn hiệu Caraven, 06 hộp chao bông mai mỗi hộp trọng lượng 170g, 01 bịch 
bánh gạo one one, 01 bịch bánh Choco PN trọng lượng 216g, 01 hộp bánh Solite trọng 
lượng 360g, 01 thùng sữa nhãn hiệu Vinamilk ADM loại 8,64 lít (48 hộp x 180ml), rồi 
bỏ số tài sản này vào trong 4 bao tải có tại quán; Sau đó, Đ đi bộ về chòi rẫy lấy xe mô 
tô, biển số: 60S8-1998 đến chở B và 04 bao hàng mang bán cho Điểu Thị Nha R ngụ tại 
thôn 3, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập lấy 3.470.000 đồng, R đưa trước số tiền 500.000 
đồng cho Đ. Còn 04 gói thuốc lá nhãn hiệu ERA xanh, 08 gói thuốc lá nhãn hiệu 
Caraven, 08 gói thuốc lá nhãn hiệu Saigon slim, 09 gói thuốc lá nhãn hiệu Fasol, 04 gói 
thuốc lá nhãn hiệu Bastos, 01 cây thuốc lá nhãn hiệu Caraven, 30 lốc pin Con Ó pinaco 
1.5V, 02 chai dầu ăn gold meal D tích 250ml, 02 lốc sữa vinamilk ADM mỗi lốc 4 hộp 
mỗi hộp D tích 180ml, 03 lốc sữa Vinamilk ADM mỗi lốc 4 hộp mỗi hộp D tích 110ml, 
08 cái bàn chải đánh răng PS, 03 đôi dép xốp màu xanh, 02 dây dầu gội đầu Xmen 
Wood, 01 dây sửa tắm E100, 05 bịch cà phê Phố sữa đá mỗi bịch trọng lượng 24g, 06 
bịch Nescafe sữa đá mỗi bịch trọng lượng 20g, 01 bịch rau câu Natty trọng lượng 432g, 
01 bịch kẹo Sumika trọng lượng 70g, 01 bịch bánh quy Coconut Cracker trọng lượng 
178g, 10 bịch bánh mỳ Hà Nội Phúc Gia Nguyên, 13 bịch bột ngọt Aji-no-moto mỗi 
bịch trọng lượng 400g, 01 thùng bia S18 và 10 bịch Snack nhân đậu phộng PINATTSU, 
Đ và B bỏ vào hai bao tải chở về chòi rẫy cất giấu.  

Đến 11 giờ ngày 17/8/2019 Đ, B và L mang 01 thùng bia S18 và 10 bịch Snack 
nhân đậu phộng cùng nhau ăn uống. Đến ngày 18/8/2019 Đ mang 13 bịch bột ngọt Aji-
no-moto mỗi bịch trọng lượng 400g về nhà để sử dụng. 

Vật chứng thu giữ: 01 xe mô tô hiệu DAEHAN màu đen, biển số: 60S8-1998, 01 
kìm bằng kim loại màu trắng không rõ hiệu, trên thân kìm có dòng chữ “BARKER”, 
kích thước dài 23cm x 6 cm; 06 bao tải màu đỏ, trên thân bao có dòng chữ “Hồng chú” 
màu đen; 06 vỏ lon bia S18 màu vàng trắng xanh và số hàng hóa: 03 thùng bia Sư tử 
trắng, 01 Thùng bia S18, 01 Thùng nước ngọt Wake-up 247, 14 lon bia Tiger nâu, 52 
lon bia Sài gon Special, 02 lốc cá hộp, 04 lốc nước ngọt Number 1 vàng mỗi lốc 6 chai 
mỗi chai D tích 330 ml, 06 lốc nước ngọt Sting đỏ mỗi lốc 6 chai mỗi chai D tích 350ml, 
04 chai dầu ăn nhãn hiệu Good Meall mỗi chai D tích 250ml, 01 chai dầu ăn nhãn hiệu 
Trường An Cooking Oil D tích 400ml, 04 lốc sữa Yomost dâu mỗi lốc 4 hộp mỗi hộp D 
tích 170ml, 10 lốc sữa milo mỗi lốc 4 hộp mỗi hộp D tích 115ml, 11 chai tương ớt Chin-
su mỗi chai trọng lượng 250g, 7 hộp nhang muỗi jumbo vape, 04 dây sửa tắm hazeline 
mỗi dây 14 gói, 13 dây dầu gội đầu rejoice mỗi dây 12 gói, 03 bịch rau câu natty mỗi gói 
trọng lượng 432g, 07 đôi bao tay vải, 10 cái khẩu trang vải, 02 cây thuốc lá nhãn hiệu 
Bitimex, 01 cây thuốc lá nhãn hiệu Bastos, 04 gói thuốc lá nhãn hiệu Bastos, 01 cây 
thuốc lá nhãn hiệu Hòa Bình, 01 cây thuốc lá nhãn hiệu Saigon Silver, 01 cây thuốc lá 
nhãn hiệu Era xanh, 04 gói thuốc lá nhãn hiệu ERA xanh, 16 gói thuốc nhãn hiệu 
Caraven, 01 cây thuốc lá nhãn hiệu Caraven, 06 hộp chao bông mai mỗi hộp trọng lượng 
170g, 01 bịch bánh gạo one one vị bò nướng, 01 bịch bánh Choco PN trọng lượng 216 g, 
01 hộp bánh Solite trọng lượng 360g, 01 thùng sữa nhãn hiệu Vinamilk ADM loại 8,64 
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lít (48 hộp x 180ml), 08 gói thuốc lá nhãn hiệu Saigon slim, 09 gói thuốc lá nhãn hiệu 
Fasol, 30 lốc pin Con Ó pinaco 1.5V, 02 lốc sữa vinamilk ADM mỗi lốc 4 hộp mỗi hộp 
D tích 180ml, 03 lốc sữa Vinamilk ADM mỗi lốc 4 hộp mỗi hộp D tích 110ml, 08 cái 
bàn chải đánh răng PS, 03 đôi dép xốp màu xanh, 02 dây dầu gội đầu Xmen Wood, 01 
dây sửa tắm E100, 05 bịch cà phê Phố sữa đá mỗi bịch trọng lượng 24g, 06 bịch Nescafe 
sữa đá mỗi bịch trọng lượng 20g, 01 bịch kẹo Sumika trọng lượng 70g, 01 bịch bánh 
quy Coconut Cracker trọng lượng 178g, 10 bịch bánh mỳ Hà Nội Phúc Gia Nguyên và 
13 bịch bột ngọt Aji-no-moto mỗi bịch trọng lượng 400g.  

Theo kết luận định giá tài sản số 33 ngày 29/8/2019 của Hội đồng định giá tài sản 
trong tố tụng hình sự huyện Bù Gia Mập thì tại thời điểm ngày 16/8/2019 tổng giá trị 
của các tài sản trên là 5.760.500 đồng 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng có ý kiến 
như sau: 

- Bị cáo khai nhận vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 16/8/2019, bị cáo Điểu Đ cùng 
với Điểu B đã lén lút trộm cắp số tài sản là một số hàng hóa tiêu dùng của bà Tống Thị 
Kim D ở tại Thôn 10, xã Ơ, huyện Bù Gia Mập với tổng giá trị là 5.760.500 đồng. 

- Người bị hại bà Tống Thị Kim D  (BL 114) trình bày: Vào khoảng 7 giờ ngày 
17/8/2019 bà D đi ra mở quán để buôn bán thì bà thấy khoen cửa khóa ở hông bên trái bị 
gẫy và bà kiểm tra đồ đạc trong quán thì phát hiện một số hàng hóa gồm bia, nước ngọt, 
mì tôm, thuốc lá, bột ngọt và nhiều mặt hàng khác nên bà đã làm đơn trình báo công an. 
Sau khi cơ quan điều tra xác minh vụ vụ và đã thu hồi các tài sản mà bà đã bị mất trộm 
và đã trả lại cho bà  nên bà D không có yêu cầu gì gì về phần bồi thường.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Điểu B (Bút lục 90, 91) khai: Khoảng 22 
giờ 30 phút ngày 16/8/2019 Điểu Đ rủ đi đến quán bà D để trộm cắp tài sản thì B đồng 
ý. Sau đó Đ và B đã lấy trộm một số tài sản gồm 07 thùng bia các loại, gần 03 thùng 
nước ngọt các loại, bột ngọt, dầu ăn, chao bỏ vào trong 06 bao đỏ và đem ra lô cao su 
gần đó để cất giấu. Sau đó Đ lấy xe chở B và vận chuyển 04 bao đựng hàng hóa lấy trộm 
được đem bán cho bà Điểu Thị Nha R, bà R mua với hơn 3 triệu nhưng bà R đưa trước 
500.000 đồng để tiêu sài. Khi mua bà R có hỏi nguồn gốc của số tài sản trên thì Đ nói là 
do xe tải làm rớt. Sau khi bán xong B và Đ về và đem 02 bao hàng hóa còn lại đem đi 
cất dấu. Đến ngày 18/8/2019 thì bị công an xã mời lên làm việc và khai nhận toàn bộ 
hành vi phạm tội của mình. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Điểu Thị Nha R khai: Vào khoảng hơn 
03 giờ ngày 17/8/2019 khi bà và Trí (con trai) Ang ngủ thì nghe Đ gọi cửa và nói bán 
đồ. Khi đó bà R thấy có 04 bao màu đỏ đã để ở đó thì bà hỏi Đ là bao gì vậy và nói Đ và 
B đổ ra xem thì thấy có nước ngọt, sữa, thuốc lá, tương ớt và một số hàng hóa khác bà 
không nhớ rõ thì bà có hỏi Đ, B lấy các hàng hóa này ở đâu thì Đ nói là do “Đ đi phụ xe 
cho người ta thấy đổ trên xe tải rớt xuống” bà bà nhìn thấy bao bị dính đất, đồ đạc bị 
móp , méo nên bà nghĩ là Đ nói đúng nên bà đồng ý mua. Sau đó bà đã ghi lại toàn bộ 
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hàng hóa và tính tổng tiền được 3.740.000 đồng, và bà đưa trước cho Đ 500.000 đồng. 
Bà không biết số sản mà Đ đã bán cho bà là tài sản do trộm cắp mà có. Sau khi biết sự 
việc bà đã giao nộp toàn bộ số tài sản là hàng hóa cho cơ quan công an. Nay bà không 
có yêu cầu gì về phần bồi thường, bà yêu cầu giải quyết vụ án theo quy định. 

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Quất Thị Xkhai: vào ngày 18/8/2019 
Điểu Đ mang về nhà cho bà 13 bịch bột ngọt hiệu Aji-no-moto thì bà có hỏi Đ lấy ở đâu 
thì Đ nói đi làm có tiền nên mua về dùng. Lúc đầu bà không biết số tài sản trên là do 
trộm cắp mà có vì thường ngày Đ thường hay đi lang thang với bạn bè, ít khi về nhà. 
Đến khi có công an đến nhà nói chuyện thì mới biết số bột ngọt trên là do Đ trộm cắp 
mà có.  

- Người làm chứng Điểu Văn Trí trình bày: Vào khoảng hơn 03 giờ ngày 
17/8/2019 khi trí và mẹ là bà Điểu Thị Nha R Ang ngủ thì nghe Đ gọi cửa và nói bán đồ 
thì cả hai mẹ con cùng dậy. Đ và B có đổ các hàng hóa ra cho bà R xem và nói là số 
hàng hàng hóa này là do xe tải rớt và bà R đồng ý mua vơi số tiềng hơn 3 triệu đồng và 
đưa trước cho Đ số tiền 500.000 đồng. Sau đó sự việc như thế nào thì Trí không biết. 

Bản cáo trạng số 06/CTr-VKS ngày 10/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 
Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Điểu Đ về tội “Trộm cắp tài sản” theo 
khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Điểu Đ 
về tội “Trộm cắp tài sản”. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: 

  Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; các điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 50, Điều 101 
Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Điểu Đ mức án từ 06 đến 09 tháng tù. Thời hạn tù tính từ 
ngày bắt bị cáo đi thi hành án. 

  Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại Tống Thị Kim D và người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan bà Quất Thị Xa Uy, bà Điểu Thị Nha R không có yêu cầu gì nên 
không xem xét. 

  Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 
2015;  khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Đối với số hàng hóa: 03 thùng bia Sư tử trắng, 01 Thùng bia S18, 01 Thùng nước 
ngọt Wake-up 247, 14 lon bia Tiger nâu, 52 lon bia Sài gon Special, 02 lốc cá hộp, 04 
lốc nước ngọt Number 1 vàng mỗi lốc 6 chai mỗi chai D tích 330 ml, 06 lốc nước ngọt 
Sting đỏ mỗi lốc 6 chai mỗi chai D tích 350ml, 04 chai dầu ăn nhãn hiệu Good Meall 
mỗi chai D tích 250ml, 01 chai dầu ăn nhãn hiệu Trường An Cooking Oil D tích 400ml, 
04 lốc sữa Yomost dâu mỗi lốc 4 hộp mỗi hộp D tích 170ml, 10 lốc sữa milo mỗi lốc 4 
hộp mỗi hộp D tích 115ml, 11 chai tương ớt Chin-su mỗi chai trọng lượng 250g, 7 hộp 
nhang muỗi jumbo vape, 04 dây sửa tắm hazeline mỗi dây 14 gói, 13 dây dầu gội đầu 
rejoice mỗi dây 12 gói, 03 bịch rau câu natty mỗi gói trọng lượng 432g, 07 đôi bao tay 
vải, 10 cái khẩu trang vải, 02 cây thuốc lá nhãn hiệu Bitimex, 01 cây thuốc lá nhãn hiệu 
Bastos, 04 gói thuốc lá nhãn hiệu Bastos, 01 cây thuốc lá nhãn hiệu Hòa Bình, 01 cây 
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thuốc lá nhãn hiệu Saigon Silver, 01 cây thuốc lá nhãn hiệu Era xanh, 04 gói thuốc lá 
nhãn hiệu ERA xanh, 16 gói thuốc nhãn hiệu Caraven, 01 cây thuốc lá nhãn hiệu 
Caraven, 06 hộp chao bông mai mỗi hộp trọng lượng 170g, 01 bịch bánh gạo one one vị 
bò nướng, 01 bịch bánh Choco PN trọng lượng 216 g, 01 hộp bánh Solite trọng lượng 
360g, 01 thùng sữa nhãn hiệu Vinamilk ADM loại 8,64 lít (48 hộp x 180ml), 08 gói 
thuốc lá nhãn hiệu Saigon slim, 09 gói thuốc lá nhãn hiệu Fasol, 30 lốc pin Con Ó 
pinaco 1.5V, 02 lốc sữa vinamilk ADM mỗi lốc 4 hộp mỗi hộp D tích 180ml, 03 lốc sữa 
Vinamilk ADM mỗi lốc 4 hộp mỗi hộp D tích 110ml, 08 cái bàn chải đánh răng PS, 03 
đôi dép xốp màu xanh, 02 dây dầu gội đầu Xmen Wood, 01 dây sửa tắm E100, 05 bịch 
cà phê Phố sữa đá mỗi bịch trọng lượng 24g, 06 bịch Nescafe sữa đá mỗi bịch trọng 
lượng 20g, 01 bịch kẹo Sumika trọng lượng 70g, 01 bịch bánh quy Coconut Cracker 
trọng lượng 178g, 10 bịch bánh mỳ Hà Nội Phúc Gia Nguyên, 13 bịch bột ngọt Aji-no-
moto mỗi bịch trọng lượng 400g là tài sản của bà Tống Thị Kim D. Do đó ngày 
20/8/2019 CQĐT đã trả lại cho bà D nên Viện kiểm sát không đề cập đến. 

Đối với xe mô tô hiệu DAEHAN màu đen, biển số: 60S8-1998 là phương tiện 
Điểu Đ sử dụng vào mục đích phạm tội, quá trình điều tra xác định Điểu Đ mua lại chiếc 
xe này của một người không rõ nhân thân lai lịch, CQĐT đã tiến hành tra cứu xác minh 
chủ sở hữu xe, thông báo truy tìm chủ sở hữu nhưng không có kết quả. Do đó, đề nghị 
tịch thu sung quỹ nhà nước. 

Đối với 01 kìm bằng kim loại màu trắng không rõ hiệu, trên thân kìm có dòng 
chữ “BARKER”, kích thước dài 23cm x 6 cm là công cụ Điểu Đ dùng để thực hiện hành 
vi phạm tội, xét thấy không còn giá trị sử dụng nên đề nghị tịch thu tiêu hủy.  

Đối với 06 bao tải màu đỏ, trên thân bao có dòng chữ “Hồng chú” màu đen, Điểu 
Đ sử dụng để đựng tài sản trộm cắp và 06 vỏ lon bia S18 màu vàng trắng xanh, xét thấy 
không còn giá trị sử dụng nên đề nghị tịch thu tiêu hủy 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Điểu Đ trình bày: Việc Viện kiểm sát nhân dân huyện 
Bù Gia Mập truy tố bị cáo Điểu Đ về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật 
hình sự là đúng người đúng tội. Tuy nhiên trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 
cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp 
ít nghiêm trọng, bị cáo là người dân tộc thiểu số nên việc nhận thức pháp luật còn hạn 
chế; bị cáo gây thiệt hại có giá trị không lớn; bị cáo là người có nhân thân tốt chưa có 
tiền án, tiền sự. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 
hình sự quy định tại các điểm h,i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51Bộ luật hình sự. Ngoài ra 
khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là người chưa thành niên phạm tội nên đề nghị Hội 
đồng xét xử áp dụng Điều 65, Điều 90, Điều 91 Bộ luật hình sự và Nghị quyết số  
02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về 
hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo. Đề nghị Hội đồng xét xử 
phạt bị cáo mức án 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng. 

- Bị cáo Điểu Đ không có lời nói sau cùng. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội D vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng 
tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an huyện Bù Gia Mập,  Điều 
tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, Kiểm sát viên trong 
quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo các quy 
định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người bị hại, 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về 
hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 
vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 
đều hợp pháp. 

[2] Về chứng cứ và tội danh đối với hành vi của bị cáo: Xét thấy các chứng cứ 
chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án đã được 
thẩm tra tại phiên tòa như: Biên bản khám nghiệm hiện trường; sơ đồ hiện trường,bản 
kết luận kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự; lời 
khai của bị cáo; người bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm 
chứng phù hợp với lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa. Do đó có đủ cơ sở kết luận:  

Do muốn có tiền để tiêu xài, nên khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 16/8/2019, Điểu Đ 
và Điểu B đã lén lút trộm cắp số tài sản (hàng hóa tiêu dùng) của Tống Thị Kim D ở tại 
Thôn 10, xã Ơ, huyện Bù Gia Mập với tổng giá trị là 5.760.500 đồng. 

[3] Đối chiếu với hành vi nêu trên của bị cáo Điểu Đ so với những quy định của 
pháp luật thì hành vi của bị cáo Điểu Đ đã đủ yếu tố cầu thành tội “Trộm cắp tài sản” 
theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở 
hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội 
với lỗi cố ý trực tiếp, khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là người có đầy đủ năng lực 
trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ được hành vi phạm tội của mình là vi phạm pháp luật, 
bị pháp luật nghiêm cấm nhưng do lười lao động chân chính, ham muốn có tiền tiêu xài 
cá nhân nên bị cáo đã cố ý trực tiếp thực hiện việc phạm tội.  

[5] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm nên cần xử 
phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng với hành vi và hậu quả do bị cáo gây ra, nhằm 
giáo dục bị cáo có ý thức tôn trọng pháp luật, tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người 
khác và phòng ngừa chung. 

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 
bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp 
ít nghiêm trọn; bị cáo là người có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự; tài sản đã thu 
hồi và trả lại cho người bị hại, bị cáo là người dân tộc thiểu số nên việc nhận thức pháp 
luật còn hạn chế. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các 



8 
 

điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngoài ra khi thực hiện 
hành vi phạm tội bị cáo chưa thành niên phạm tội nên cần áp dụng Điều 90, Điều 91 và 
Điều 101 Bộ luật hình sự để xem xét quyết định hình phạt đối với bị cáo. 

 [7] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

[8] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 173 Bộ luật hình sự quy 
định “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu 
đông”. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là người chưa thành niên nên 
căn cứ khoản 6 Điều 91 Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng 
hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Điểu Đ. 

[9] Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo Điểu Đ và 
đề nghị xử lý về trách nhiệm dân sự và xử lý về vật chứng vụ án là phù hợp với quy định 
của pháp luật, nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.  

[10] Quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa là có căn cứ một phần 
nên được Hội đồng xét xử chấp nhận một phần. 

[11] Về trách nhiệm dân sự: người bị hại Tống Thị Kim D và người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan bà Quất Thị X và bà Điểu Thị Nha R không có yêu cầu gì nên không 
xem xét. 

[12] Về xử lý vật chứng: 

Đối với số hàng hóa: 03 thùng bia Sư tử trắng, 01 Thùng bia S18, 01 Thùng nước 
ngọt Wake-up 247, 14 lon bia Tiger nâu, 52 lon bia Sài gon Special, 02 lốc cá hộp, 04 
lốc nước ngọt Number 1 vàng mỗi lốc 6 chai mỗi chai D tích 330 ml, 06 lốc nước ngọt 
Sting đỏ mỗi lốc 6 chai mỗi chai D tích 350ml, 04 chai dầu ăn nhãn hiệu Good Meall 
mỗi chai D tích 250ml, 01 chai dầu ăn nhãn hiệu Trường An Cooking Oil D tích 400ml, 
04 lốc sữa Yomost dâu mỗi lốc 4 hộp mỗi hộp D tích 170ml, 10 lốc sữa milo mỗi lốc 4 
hộp mỗi hộp D tích 115ml, 11 chai tương ớt Chin-su mỗi chai trọng lượng 250g, 7 hộp 
nhang muỗi jumbo vape, 04 dây sửa tắm hazeline mỗi dây 14 gói, 13 dây dầu gội đầu 
rejoice mỗi dây 12 gói, 03 bịch rau câu natty mỗi gói trọng lượng 432g, 07 đôi bao tay 
vải, 10 cái khẩu trang vải, 02 cây thuốc lá nhãn hiệu Bitimex, 01 cây thuốc lá nhãn hiệu 
Bastos, 04 gói thuốc lá nhãn hiệu Bastos, 01 cây thuốc lá nhãn hiệu Hòa Bình, 01 cây 
thuốc lá nhãn hiệu Saigon Silver, 01 cây thuốc lá nhãn hiệu Era xanh, 04 gói thuốc lá 
nhãn hiệu ERA xanh, 16 gói thuốc nhãn hiệu Caraven, 01 cây thuốc lá nhãn hiệu 
Caraven, 06 hộp chao bông mai mỗi hộp trọng lượng 170g, 01 bịch bánh gạo one one vị 
bò nướng, 01 bịch bánh Choco PN trọng lượng 216 g, 01 hộp bánh Solite trọng lượng 
360g, 01 thùng sữa nhãn hiệu Vinamilk ADM loại 8,64 lít (48 hộp x 180ml), 08 gói 
thuốc lá nhãn hiệu Saigon slim, 09 gói thuốc lá nhãn hiệu Fasol, 30 lốc pin Con Ó 
pinaco 1.5V, 02 lốc sữa vinamilk ADM mỗi lốc 4 hộp mỗi hộp D tích 180ml, 03 lốc sữa 
Vinamilk ADM mỗi lốc 4 hộp mỗi hộp D tích 110ml, 08 cái bàn chải đánh răng PS, 03 
đôi dép xốp màu xanh, 02 dây dầu gội đầu Xmen Wood, 01 dây sửa tắm E100, 05 bịch 
cà phê Phố sữa đá mỗi bịch trọng lượng 24g, 06 bịch Nescafe sữa đá mỗi bịch trọng 
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lượng 20g, 01 bịch kẹo Sumika trọng lượng 70g, 01 bịch bánh quy Coconut Cracker 
trọng lượng 178g, 10 bịch bánh mỳ Hà Nội Phúc Gia Nguyên, 13 bịch bột ngọt Aji-no-
moto mỗi bịch trọng lượng 400g là tài sản của bà Tống Thị Kim D. Do đó ngày 
20/8/2019 CQĐT đã trả lại cho bà D nên Viện kiểm sát không đề cập đến. 

Đối với xe mô tô hiệu DAEHAN màu đen, biển số: 60S8-1998 là phương tiện 
Điểu Đ sử dụng vào mục đích phạm tội, quá trình điều tra xác định Điểu Đ mua lại chiếc 
xe này của một người không rõ nhân thân lai lịch, CQĐT đã tiến hành tra cứu xác minh 
chủ sở hữu xe, thông báo truy tìm chủ sở hữu nhưng không có kết quả. Do đó, đề nghị 
tịch thu sung quỹ nhà nước. 

Đối với 01 kìm bằng kim loại màu trắng không rõ hiệu, trên thân kìm có dòng 
chữ “BARKER”, kích thước dài 23cm x 6 cm là công cụ Điểu Đ dùng để thực hiện hành 
vi phạm tội, xét thấy không còn giá trị sử dụng nên đề nghị tịch thu tiêu hủy.  

Đối với 06 bao tải màu đỏ, trên thân bao có dòng chữ “Hồng chú” màu đen, Điểu 
Đ sử dụng để đựng tài sản trộm cắp và 06 vỏ lon bia S18 màu vàng trắng xanh, xét thấy 
không còn giá trị sử dụng nên đề nghị tịch thu tiêu hủy 

 [13] Đối với Điểu B là người cùng tham gia trộm cắp tài sản với Điểu Đ. Qua điều 
tra xác xác định Điểu B sinh ngày 21/11/2003, đến ngày thực hiện hành vi trộm cắp tài 
sản Điểu B được 15 tuổi 8 tháng 26 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên Cơ 
quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập không khởi tố bị can đối với Điểu B là phù hợp 
với quy định của pháp luật. 

[14] Đối với Điểu L hiện không có mặt tại địa phương Cơ quan CSĐT Công an 
huyện Bù Gia Mập chưa làm việc được nên tách ra xử lý sau. 

[15] Về án phí:Căn cứ khoản 2 Điều136 Bộ luật tố tụng hình sự2015; Luậtphí và lệ 
phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban TH vụ Quốc hội 
về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo bị 
tuyên bố phạm tội, nên phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Điểu Đ phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 
51, các Điều 50, 90, 91, 101 Bộ luật hình sự; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 
20/6/2017 của Quốc Hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và hiệu lực thi hành của Bộ 
luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 
99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13;  

Xử phạt bị cáo Điểu Đ 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi 
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hành án 

2. Về trách nhiệm dân sự: người bị hại Tống Thị Kim D và người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan bà Quất Thị Xvà bà Điểu Thị Nha R không có yêu cầu gì nên không 
xem xét. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ 
luật Tố tụng hình sự năm 2015 

Tịch thu sung quỹ nhà nước đối với xe mô tô hiệu DAEHAN màu đen, biển số: 
60S8-1998, số khung VTTWCH022TT* 022522, số máy: VDMD100-10019586 là 
phương tiện Điểu Đ sử dụng vào mục đích phạm tội. 

Tịch thu tiêu hủy 01 kìm chết bằng kim loại màu trắng không rõ hiệu, trên thân 
kìm có dòng chữ “BARKER”, kích thước dài 23cm x 6cm và 06 bao tải màu đỏ, trên 
thân bao có dòng chữ “Hồng Chú” màu đen và 06 vỏ lon bia S18 màu vàng trắng xanh. 

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều136 Bộ luật tố tụng hình sự2015; Luậtphí và lệ 
phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ Ban thường vụ 
Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
Bị cáo Điểu Đ phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí sơ thẩm hình sự. 

5. Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án 
trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Nơi nhận: 
- TAND, VKSND tỉnh Bình Phước; 
- Công an, VKSND huyện Bù Gia Mập; 
- Chi cục THADS huyện Bù Gia Mập; 
- Bị cáo; 
- Người tham gia tố tụng khác; 
- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nông Thị Ngọc Ánh 

 


